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Bài thứ 103 

(Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1999 tại Hương Cảng, file thứ 104, số 
hồ sơ: 19-012-0104) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Hôm qua đã giảng đến nội dung “hư vu trá nguỵ, công yết tông 
thân” (nghĩa là: dối trá lừa bịp, công kích bới móc thân tộc). Bốn chữ 
trước đã nói qua, bốn chữ sau còn chưa giảng. 

Phần chú giải trong sách Vựng biên nói rất rõ ràng, [quyến thuộc] 
cùng họ với nhau gọi là “tông”, khác họ gọi là “thân”. Cho nên, tông và 

thân có sự phân biệt, nhưng quan hệ với ta đều hết sức mật thiết. Trong 
phần này nói rất hay: “Tuy có xa có gần, có thân có sơ, nhưng đều là 
những người có mối ràng buộc chặt chẽ với chúng ta.” Cha với con, anh 
với em, người trong dòng tộc cùng một họ, đó là tông, nghĩa là cùng một 
tổ tông nhiều đời truyền xuống. Người khác họ kết thành thân thuộc với 
nhau qua các mối quan hệ hôn nhân, đó là thân. Cho nên tạo thành 
quyến thuộc trong một nhà. 

Tuy cùng họ và khác họ có sự sai biệt, nhưng sau khi đã kết hôn 
rồi thì đều là người trong một nhà, cho nên phải lấy sự thân ái, trung 
thực, chân thành mà đối đãi với nhau, cùng chung hoạn nạn, cùng chia 
ngọt sẻ bùi. Đó là nói từ góc độ của đạo làm người. Nếu theo Phật pháp 
mà nói thì phạm vi này lại lớn rộng hơn nhiều, người bình thường 
thường không thể lý giải được, rất khó tiếp thụ. Thế nhưng đây mới là 
chân tướng sự thật. Điều này trong kinh luận Đại thừa chúng ta đọc thấy 
rất nhiều, chúng ta cũng đã từng thực sự nỗ lực cùng nhau thảo luận qua, 
quả đúng thật như vậy. Chân tướng sự thật ở đây là: Hết thảy chúng sinh 
trong khắp pháp giới hư không cùng với ta đều cùng một cội nguồn. 

Trong pháp thế gian, nói cùng một cội nguồn là cùng một tổ tiên 
sinh ra. Trong Phật pháp, cùng một cội nguồn đó là nói chúng ta cùng 

một tự tánh, cùng một chân tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Thế Tôn 
nói rất hay. Muôn pháp trong vũ trụ từ đâu sinh ra? Đều do nơi tâm thức 
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biểu hiện. Tâm ấy là giống nhau ở tất cả mọi người. Y báo và chánh báo 
trang nghiêm trong mười pháp giới đều “do tâm hiện, thức biến”.  Cái gì 
là thức? Thức là sự khởi lên tác dụng của tâm. Cho nên, trong kinh điển 
giáo pháp Đại thừa thường nói: “Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sinh.” 

(nghĩa là: Hết thảy các pháp sinh từ tâm tưởng.)  

Đã nói đến tâm, lại nói đến tưởng. Tâm có khả năng hiện, tưởng có 
khả năng biến. Tưởng tức là thức. Dùng chữ tưởng này để tiêu biểu cho 
tám thức và 51 tâm sở. Cho nên tâm hiện, thức biến Đều cùng từ tâm 
tưởng sinh ra, sao có thể không cùng nguồn cội? 

Cho nên, chư Phật và các bậc Pháp thân Đại sĩ nhìn thấy thực trạng 
hết thảy chúng sinh tàn sát, giết hại lẫn nhau cũng không khác gì các vị 
tổ tông trong dòng họ nhìn thấy con cháu đời sau của mình chém giết lẫn 
nhau. Vậy có đáng trách những chúng sinh ấy hay không? Không thể 
trách họ. Vì sao không thể trách họ? Chỉ vì họ không hiểu được chân 
tướng sự thật, không có người dạy bảo họ. Cho nên, trong kinh Vô 
Lượng Thọ đức Phật dạy câu này rất hay: “Tiên nhân bất thiện, bất thức 
đạo đức.” (nghĩa là: Do người trước không khéo dạy, không hiểu biết 
đạo đức.) Những gì là đạo đức? Đạo đức là chân tướng sự thật, do thế hệ 
đi trước đã xao nhãng xem thường, không nhận hiểu được chân tướng sự 
thật. Không có ai nói cho họ biết, nên họ tạo ra những tội nghiệp như 

vậy. Điều này không thể trách họ. 

Nhân đây chúng ta đọc lại lịch sử Trung quốc, thấy các bậc thánh 
vương thời xưa, các bậc đế vương ngày xưa, đều thấu hiểu sáng tỏ, rõ 
ràng điều này. Vì thế, khi làm vua một nước thì việc đầu tiên là gì? Là 
giáo dục. “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên.” (nghĩa là: Dựng nước 
trị dân, giáo dục là trước nhất.) Phải cần đến giáo dục. Cho nên, Trung 
quốc vào thời xưa, các bậc đại thánh đại hiền đều yêu cầu không chỉ 
người lãnh đạo đất nước, mà cho đến những người lãnh đạo các địa 
phương, thôn xóm, hoặc người chủ gia đình, đều phải thực hiện theo ba 
chữ “quân, thân, sư” (nghĩa là: người lãnh đạo, cha mẹ, thầy dạy). Ý 
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nghĩa của ba chữ này rất sâu rộng, chúng ta phải hết sức lưu tâm nhận 
hiểu. 

Không chỉ là người lãnh đạo đối với cấp dưới phải có tình thân, mà 
tình thân đó còn phải giống như cha con, như anh em, như quyến thuộc 
trong gia đình không khác, phải hết lòng thương yêu bảo vệ, như vậy là 
làm được chữ “thân”. Lại còn phải thực hiện được chữ “sư”. Làm thầy là 
hết lòng hết sức dạy dỗ, cảm hóa người khác, khiến cho họ thấu hiểu 
được đạo lớn luân thường, biết rõ được đạo làm người phải như thế nào, 
phải tiếp xúc với muôn vật như thế nào, sống như thế nào. 

Khi Phật pháp chưa truyền đến Trung quốc thì người Trung quốc 
đã làm như thế rồi. Từ thời Hán Minh Đế về sau, Phật giáo chính thức 
truyền đến Trung quốc. Những điều Phật nói ra, những lời Phật dạy, so 
với các bậc hiền thánh xưa của Trung quốc thật không có sự tính trước 
mà lại hoàn toàn phù hợp với nhau. Cho nên ở Trung quốc vào thời đó, 

từ kinh thành đến chốn thôn quê, đối với nền giáo dục Phật-đà đều hết 
sức nhiệt tình hoan nghênh đón nhận, vì những điều này với nền giáo 
dục truyền thống của Trung quốc cùng bổ sung cho nhau, càng thêm 
sáng tỏ huy hoàng. Người Trung quốc thích đơn giản nên [giáo dục] chỉ 
nêu phần cương lĩnh thiết yếu, Phật pháp lại giảng nói hết sức tường tận, 
chi tiết. [Sự kết hợp này] là người Trung quốc được trời riêng ưu ái cho, 

chúng ta nhìn trên khắp địa cầu này không một dân tộc nào khác được 
như vậy. Đó là phúc phần của người Trung quốc.  

Tổ tiên của người Trung quốc xưa đích thực là đã làm được ba chữ 
“quân, thân, sư”, làm một cách rất trọn vẹn, đầy đủ. Ngày nay vì sao 
Trung quốc lại suy vi, lạc hậu đến như thế này? Thực tế là trong khoảng 
vài trăm năm gần đây, Trung quốc bị người nước khác xâm lược, bức 
hiếp, lại mê muội sùng bái khoa học kỹ thuật của người ngoại quốc, đối 
với những lời răn dạy của tổ tông thì xao nhãng, vất bỏ, khinh thường. 
Do đó mà chúng ta mới trở thành [tệ hại] như ngày hôm nay. 

Văn minh khoa học kỹ thuật của người ngoại quốc có thể giải 
quyết được các vấn đề bất ổn hay không? Trải qua thời gian hơn trăm 
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năm, hiện nay đã xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội, cả thế giới này tràn ngập 
ý thức về những nguy cơ [hiện tại]. Người ngoại quốc hiện nay phải tìm 
học văn minh của người Trung quốc thời xưa. Họ đã bắt đầu nhận hiểu 
được. Cho nên, trên thế giới có nhiều đại học danh tiếng đều mở ra khoa 
Hán học. Những người nghiên cứu, học tập Hán học ngày càng nhiều 
hơn. Mục đích của họ là gì? Là để giải quyết các vấn đề xã hội. Tâm 
điểm của các vấn đề xã hội hiện nay chính là vấn đề lòng người. Kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật không làm thay đổi được lòng người. 

Tâm tánh [con người] chính là trọng tâm của nền giáo dục Trung 
quốc, là trọng tâm của nền giáo dục Phật-đà. Đại học giả người Anh vào 
thập niên 1970 là [sử gia Arnold Joseph] Toynbee (1889-1975) đã kêu 

gọi cả thế giới rằng, để giải quyết được vấn đề của thế kỷ 21, “chỉ có thể 
dựa vào học thuyết Khổng Mạnh của Trung quốc và Phật pháp Đại thừa 
mà thôi”. Quả thật là ông đã có được một tầm nhìn. 

Tôi nghe nói Anh quốc và Australia hiện tại đã đưa Phật pháp vào 
căn bản giảng dạy từ vườn trẻ mẫu giáo. Các bậc học mẫu giáo, tiểu học, 
trung học, đại học đều phải có môn học kinh điển Phật giáo. Chúng ta 
nghe qua chuyện này thì hết sức kinh ngạc. Khi tôi ở Australia, các vị 
đồng tu là dân bản xứ ở đó đã thỉnh cầu tôi giúp họ biên soạn giáo trình 
cho các bậc học mẫu giáo và tiểu học. Tôi nghe vậy hết sức vui mừng. 
Khi trở về Singapore, tôi đã yêu cầu một số quý vị đồng học thử biên 
soạn các giáo trình đó. 

Từ chỗ này chúng ta thấy ra được rằng, [người Australia] họ tôn 
trọng Phật pháp biết bao! Nếu như đối với Phật pháp họ không có được 
nhận thức sâu sắc thì sao họ có thể tôn trọng? Điểm này rất đáng để ta 
phản tỉnh, rất đáng để ta cảnh giác. 

Phật pháp sau khi truyền đến Trung quốc rồi đã biến thành văn hóa 

của Trung quốc. Có một lần tôi đến thăm Bắc Kinh, ông họ Ngô là 
người đứng đầu Sở Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo nói với tôi rằng: 
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- Bên Ấn Độ có yêu cầu ông đem Kinh điển Phật giáo bằng Hoa 
ngữ dịch thành Ấn ngữ rồi tặng cho họ, vì Phật giáo tại Ấn Độ thất 
truyền đã quá lâu.  

Tôi nghe như vậy thì cho đó là việc tốt, đó là điều chúng ta nên 
làm. 

Nhưng việc phiên dịch Kinh điển tuyệt đối không phải chuyện dễ 
dàng, nhất định không phải chỉ thông thạo hai ngôn ngữ là có thể phiên 
dịch được. Trong kinh Hoa Nghiêm, cho đến trong luận Đại Trí Độ, đức 
Thế Tôn đều có nói: “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải.” 

(nghĩa là: Phật pháp không có người giảng giải, thì dù có trí tuệ cũng 

không hiểu được.) Công việc dịch kinh phải là người có tu có chứng mới 
có thể làm được. Không phải người tu hành chứng quả thì rất khó, rất 
khó! 

Thế nhưng việc này lại rơi vào thế bắt buộc phải làm. Vậy phải 
làm bằng cách nào? Tôi nói rõ với ông ấy trình tự ba bước phải làm. 
Việc phiên dịch này hiện nay phải làm, vậy phải phiên dịch những gì? 
Phiên dịch những trước tác, diễn giảng Phật pháp của người hiện nay 
trước nhất. Loại này dễ phiên dịch, không đến nỗi phát sinh những sai 
lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần phải có một tổ chức phiên dịch, có 
thành viên cố định. Chúng ta sử dụng thời gian trong 5 năm theo đuổi 
công việc phiên dịch bước đầu này, để cho những người tham gia phiên 
dịch dần dần thâm nhập được Phật pháp. Qua 5 năm tiếp theo, chúng ta 
phiên dịch những bản chú giải của người xưa. [Giai đoạn này] chúng ta 
chỉ phiên dịch các bản chú giải, không dịch Kinh điển. Bước sang giai 
đoạn 5 năm lần thứ ba, chúng ta mới bắt đầu thăm dò thử nghiệm việc 
phiên dịch Kinh điển. 

Nói cách khác, phải có mười năm tu dưỡng Phật pháp, đương 

nhiên tốt nhất là có thể tu hành đúng theo Giáo pháp. Sau mười năm đó 

chúng ta mới bắt tay vào dịch Kinh điển. Không có mười năm vun bồi 
[Phật pháp] thì việc phiên dịch Kinh điển là cực kỳ khó khăn. Đó là đề 
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nghị của tôi với [ông Ngô, Sở trưởng Sở Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo 
Bắc Kinh]. 

Công việc [phiên dịch] này nhất định phải làm. Không chỉ là phiên 
dịch thành Ấn ngữ, [chúng ta] còn mong rằng Phật pháp được truyền 
rộng ra khắp thế giới. Nói cách khác, cũng cần phải phiên dịch [Kinh 
điển] sang hết thảy các ngôn ngữ khác. Cho nên, đây là một công trình 
cực kỳ lớn lao, giúp cho hết thảy chúng sinh trên thế giới này đều có thể 
nhận biết, hiểu rõ chính xác rằng tất cả chúng ta đều cùng một nguồn cội 
sinh ra, là chân như tự tánh. Sau khi hiểu như vậy rồi thì hết thảy chúng 
sinh mới có thể tôn trọng lẫn nhau, thương yêu cung kính lẫn nhau, cùng 
hỗ trợ hợp tác với nhau, cùng nhau tạo dựng xã hội phồn vinh, ổn định 
và an bình, đời sống được hạnh phúc mỹ mãn, mãi mãi cũng không còn 

sự tranh chấp lẫn nhau, mãi mãi không còn sự so đo tính toán, sự “công 

kích bới móc thân tộc” mới thực sự được dứt trừ. 

Hai câu cuối cùng của đoạn này rất hay: “Phi kỳ chi giả thương 

kỳ tâm.” (nghĩa là: Tách cành gãy nhánh thảy đau lòng.) Đây là dùng 

thực vật để làm ví dụ, như một cái cây, nếu quý vị chặt đứt ra một cành 
nhánh sẽ làm đau lòng nó. “Phạt kỳ căn giả trảm kỳ mạch.” (nghĩa là: 

Đốn gốc chặt rễ đều dứt mạch.) Như [Mạnh tử] nói “nhân dân ái vật” 

(nghĩa là: yêu người thương vật), từ chỗ này chúng ta có thể nhận hiểu 
được. 

Trong Giới Kinh nói: “Thanh tịnh tỳ-kheo bất đạp sinh thảo.” 

(nghĩa là: Vị tỳ-kheo thanh tịnh không giẫm đạp cây cỏ còn sống.) Lòng 
từ bi chân chánh từ chỗ này lưu xuất hiển lộ, chúng ta cần phải học tập. 

Cho nên, hết thảy chúng sinh đều là tông thân của ta, sao có thể 
công kích, bới móc? Ví như người khác có làm sai, chúng ta cũng phải 
hiểu được, vì sao họ làm sai? Đó chỉ là sự mê hoặc trong nhất thời, 
không phải bản tâm của họ như vậy, không phải bản ý của họ như vậy. 
Do nhất thời mê hoặc, nhất thời sai lầm nên họ mới nghĩ sai, làm sai, 

nên bao dung lượng thứ, không nên tính toán hơn thua với họ. Lâu dần 
rồi họ sẽ tỉnh ngộ, họ sẽ sám hối, họ sẽ quay đầu hướng thiện. Chúng ta 
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cứ kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta theo giúp đỡ, hỗ trợ họ giác ngộ, hỗ trợ 
họ quay đầu hướng thiện, như vậy là người quân tử có lòng nhân, như 

vậy là người thông tình đạt lý. 

Câu này tôi giảng đến đây. Trong sách Vựng biên có rất nhiều câu 
chuyện xưa, nêu rất nhiều ví dụ điển hình, quý vị có thể tự mình xem 
qua.  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  
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